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Đơn vị: Khoa Nông nghiệp
Trang 1

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 Ngành học: Công nghệ thực phẩm ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1405053 Giang Hoàng Nam  23/08/95  NN1408A1   2.08  140  Trung bình  Công nghệ thực phẩm    
 2  B1500935 Nguyễn Văn Phẩm  01/02/97  NN1508A1   2.71  142  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 3  B1500951 Nguyễn Hoàng Thuận  10/11/97  NN1508A1   3.09  142  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 4  B1500972 Nguyễn Bằng  20/12/96  NN1508A4   3.37  144  Giỏi  Công nghệ thực phẩm    
 5  B1501035 Trần Quốc Thái  02/02/97  NN1508A2   2.76  143  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 6  B1501048 Sơn Thị Tú Trang  16/01/97  NN1508A4  N  2.44  140  Trung bình  Công nghệ thực phẩm    
 7  B1501052 Ngô Như Trúc  09/05/97  NN1508A2  N  3.12  141  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 8  B1600139 Trần Văn Khánh Anh  16/02/98  NN1608A3   3.03  140  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 9  B1600144 Nguyễn Thị Ngọc Diệu  17/10/98  NN1608A1  N  3.35  140  Giỏi  Công nghệ thực phẩm    

 10  B1600165 Nguyễn Văn Hoàng Huynh  04/07/98  NN1608A3   3.22  140  Giỏi  Công nghệ thực phẩm    
 11  B1600185 Nguyễn Thị Kim Ngân  25/08/98  NN1608A3  N  2.75  140  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 12  B1600226 Tìa Thị Thanh Thúy  22/06/98  NN1608A1  N  2.79  142  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 13  B1600255 Phạm Thị Ngọc Bích  14/06/98  NN1608A2  N  3.11  147  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 14  B1600263 Lê Quốc Đạt  20/03/98  NN1608A4   3.34  147  Giỏi  Công nghệ thực phẩm    
 15  B1600264 Nguyễn Bá Đạt  14/03/97  NN1608A2   3.04  140  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 16  B1600265 Nguyễn Trường Giang  02/01/97  NN1608A2   2.92  140  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 17  B1600266 Tăng Thế Giới  24/12/97  NN1608A2   2.79  140  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 18  B1600268 Nguyễn Thị Tú Hảo  20/10/98  NN1608A2  N  2.95  144  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 19  B1600273 Trần Thị Thúy Hằng  06/04/98  NN1608A4  N  2.72  148  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 20  B1600276 Nguyễn Thị Thúy Hòa  02/01/97  NN1608A4  N  2.85  142  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 21  B1600280 Phạm Thị Cẩm Hường  30/03/98  NN1608A2  N  3.03  142  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 22  B1600282 Nguyễn Đông Khang  15/11/98  NN1608A2   2.99  140  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 23  B1600289 Dương Thị Thu Liễu  02/06/98  NN1608A4  N  2.75  140  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 24  B1600294 Trần Thị Yến Minh  22/06/98  NN1608A4  N  3.11  149  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 25  B1600301 Cao Thị Bảo Ngọc  25/01/98  NN1608A2  N  2.94  142  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 26  B1600315 Trương Tú Như  01/01/97  NN1608A2  N  3.18  140  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 27  B1600323 Nguyễn Thị Thúy Quyên  16/06/98  NN1608A4  N  3.43  148  Giỏi  Công nghệ thực phẩm    
 28  B1600325 Nguyễn Trọng Sơn  22/08/98  NN1608A2   2.67  142  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 29  B1600330 Đặng Văn Thái  19/06/98  NN1608A2   3.10  140  Khá  Công nghệ thực phẩm    



DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: NN1
Trang 2

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 30  B1600332 Nguyễn Bích Thảo  16/04/98  NN1608A2  N  2.98  140  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 31  B1600339 Trần Thị Ngọc Thủy  11/10/98  NN1608A4  N  3.14  146  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 32  B1600340 Huỳnh Bảo Thư  17/09/98  NN1608A4   2.88  140  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 33  B1600342 Nguyễn Thành Thư  19/05/98  NN1608A4   3.42  140  Giỏi  Công nghệ thực phẩm    
 34  B1600343 Lê Thủy Tiên  16/07/98  NN1608A2  N  3.24  144  Giỏi  Công nghệ thực phẩm    
 35  B1600345 Phan Thị Cẩm Tiên  07/09/98  NN1608A4  N  3.04  144  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 36  B1600347 Dương Thị Huyền Trang  03/07/98  NN1608A2  N  3.17  140  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 37  B1600354 Lý Thanh Tuyền  20/03/97  NN1608A4  N  2.83  142  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 Ngành học: Chăn nuôi ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Chăn nuôi - Thú y
 1  B1205748 Vương Văn Thành  16/06/94  CN1212A1   2.52  122  Khá  Chăn nuôi  Chăn nuôi - Thú y  
 2  B1500500 Lý Quốc Minh  09/05/96  NN1512A1   2.77  140  Khá  Chăn nuôi    
 3  B1500502 Đặng Tấn Tài  10/04/96  NN1512A1   2.32  140  Trung bình  Chăn nuôi    
 4  B1501230 Nguyễn Hoàng Giao  01/01/97  NN1512A1   2.77  144  Khá  Chăn nuôi    
 5  B1501279 Võ Minh Như Ý  06/09/96  NN1512A1   3.31  142  Giỏi  Chăn nuôi    
 6  B1501332 Nguyễn Văn Thông  26/12/95  NN1512A2   2.72  144  Khá  Chăn nuôi    
 7  B1600487 Nguyễn Hoàng Ân  30/12/98  NN1612A1   3.71  140  Xuất sắc  Chăn nuôi    
 8  B1600490 Nguyễn Quốc Cường  15/10/98  NN1612A1   3.24  140  Giỏi  Chăn nuôi    
 9  B1600492 Ngô Văn Duy  01/01/98  NN1612A1   2.91  140  Khá  Chăn nuôi    

 10  B1600494 Lâm Tấn Đạt  16/01/98  NN1612A1   3.37  144  Giỏi  Chăn nuôi    
 11  B1600495 Lâm Thị Thu Đậm  31/03/98  NN1612A1  N  3.24  140  Giỏi  Chăn nuôi    
 12  B1600497 Nguyễn Thị Thu Hà  24/11/98  NN1612A1  N  3.28  140  Giỏi  Chăn nuôi    
 13  B1600500 Phạm Thị Ngọc Hiền  20/09/98  NN1612A1  N  3.28  140  Giỏi  Chăn nuôi    
 14  B1600503 Dương Quốc Huy  12/02/98  NN1612A1   3.14  147  Khá  Chăn nuôi    
 15  B1600504 Thạch Thị Thu Hương  27/05/98  NN1612A1  N  3.38  140  Giỏi  Chăn nuôi    
 16  B1600508 Nguyễn Tuấn Kiệt  24/07/98  NN1612A1   3.39  140  Giỏi  Chăn nuôi    
 17  B1600512 Bùi Văn Long  22/06/98  NN1612A1   3.33  144  Giỏi  Chăn nuôi    
 18  B1600513 Nguyễn Viết Lộc  05/01/98  NN1612A1   3.30  140  Giỏi  Chăn nuôi    
 19  B1600515 Dương Trần Tuyết Mai  12/10/98  NN1612A1  N  2.94  140  Khá  Chăn nuôi    
 20  B1600517 Vương Gia Mộng  24/08/98  NN1612A1  N  2.99  140  Khá  Chăn nuôi    
 21  B1600521 Đặng Như Ngọc  15/09/98  NN1612A1  N  2.95  140  Khá  Chăn nuôi    
 22  B1600525 Trịnh Ấu Nương  30/12/96  NN1612A1  N  3.66  140  Xuất sắc  Chăn nuôi    
 23  B1600527 Nguyễn Trọng Phúc  05/09/98  NN1612A1   3.13  140  Khá  Chăn nuôi    
 24  B1600528 Trần Trương Trung Phương  16/12/97  NN1612A1   2.97  140  Khá  Chăn nuôi    
 25  B1600531 Nguyễn Ái Sang  09/07/98  NN1612A1   3.03  144  Khá  Chăn nuôi    
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Trang 3

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 26  B1600533 Dương Thị Thảo  31/12/98  NN1612A1  N  3.03  140  Khá  Chăn nuôi    
 27  B1600540 Phạm Quốc Toàn  12/05/98  NN1612A1   3.34  140  Giỏi  Chăn nuôi    
 28  B1600543 Trần Thị Ngọc Trinh  01/07/98  NN1612A1  N  3.13  140  Khá  Chăn nuôi    
 29  B1600544 Phan Hoàng Tuấn  18/05/97  NN1612A1   2.93  140  Khá  Chăn nuôi    
 30  B1600546 Nguyễn Hữu Tú  26/07/98  NN1612A1   2.78  140  Khá  Chăn nuôi    
 31  B1600549 Võ Thị Kim Vi  20/10/98  NN1612A1  N  3.61  140  Xuất sắc  Chăn nuôi    
 32  B1600551 Nguyễn Phi Yến  03/02/98  NN1612A1  N  2.89  140  Khá  Chăn nuôi    
 33  B1600552 Hồ Thị Mỹ Anh  30/10/96  NN1612A2  N  3.09  140  Khá  Chăn nuôi    
 34  B1600553 Ngô Quốc Anh  02/01/98  NN1612A2   3.18  140  Khá  Chăn nuôi    
 35  B1600556 Đặng Chí Công  14/01/96  NN1612A2   3.40  140  Giỏi  Chăn nuôi    
 36  B1600557 Châu Chí Cường  30/04/98  NN1612A2   2.85  141  Khá  Chăn nuôi    
 37  B1600559 Trần Thị Hoàng Dung  22/01/98  NN1612A2  N  3.38  140  Giỏi  Chăn nuôi    
 38  B1600562 Ngô Ngọc Đạt  19/11/98  NN1612A2   3.30  140  Giỏi  Chăn nuôi    
 39  B1600563 Vũ Minh Điền  01/01/98  NN1612A2   2.81  140  Khá  Chăn nuôi    
 40  B1600565 Ngô Thị Ngọc Hảo  08/06/98  NN1612A2  N  3.01  140  Khá  Chăn nuôi    
 41  B1600570 Đỗ Thị Cẩm Hồng  04/03/98  NN1612A2  N  3.06  140  Khá  Chăn nuôi    
 42  B1600572 Nguyễn Minh Khang  09/08/98  NN1612A2   2.72  140  Khá  Chăn nuôi    
 43  B1600573 Lê Hoàng Khải  22/11/97  NN1612A2   3.26  140  Giỏi  Chăn nuôi    
 44  B1600575 Trương Vĩnh Kiên  22/02/98  NN1612A2   2.99  140  Khá  Chăn nuôi    
 45  B1600576 Phan Văn Kính  19/05/96  NN1612A2   2.66  140  Khá  Chăn nuôi    
 46  B1600579 Nguyễn Thị Mai Loan    /  /98  NN1612A2  N  2.85  146  Khá  Chăn nuôi    
 47  B1600581 Trần Đại Lộc  29/06/98  NN1612A2   2.69  140  Khá  Chăn nuôi    
 48  B1600582 Huỳnh Thị Thiên Lý  25/01/98  NN1612A2  N  3.25  140  Giỏi  Chăn nuôi    
 49  B1600583 Phạm Ngọc Mai  18/12/98  NN1612A2  N  3.32  144  Giỏi  Chăn nuôi    
 50  B1600586 Lâm Toàn Năng  13/11/98  NN1612A2   3.18  140  Khá  Chăn nuôi    
 51  B1600587 Quách Kim Ngân  04/10/97  NN1612A2  N  3.29  140  Giỏi  Chăn nuôi    
 52  B1600590 Phan Trọng Nhân  15/11/98  NN1612A2   2.61  147  Khá  Chăn nuôi    
 53  B1600592 Lê Thị Huyền Như  01/03/98  NN1612A2  N  2.90  142  Khá  Chăn nuôi    
 54  B1600593 Nguyễn Thị Kiều Oanh  20/01/98  NN1612A2  N  3.58  140  Giỏi  Chăn nuôi    
 55  B1600595 Lâm Ái Phương  01/01/98  NN1612A2  N  3.07  140  Khá  Chăn nuôi    
 56  B1600600 Võ Hữu Thành  16/01/98  NN1612A2   2.87  140  Khá  Chăn nuôi    
 57  B1600601 Huỳnh Thị Thu Thảo  22/04/98  NN1612A2  N  2.97  140  Khá  Chăn nuôi    
 58  B1600602 Trương Hữu Thịnh  13/03/98  NN1612A2   2.87  140  Khá  Chăn nuôi    
 59  B1600608 Lê Hoàng Tỏa  28/11/98  NN1612A2   3.20  140  Giỏi  Chăn nuôi    
 60  B1600609 Quách Thị Ngọc Trâm  06/03/97  NN1612A2  N  3.36  140  Giỏi  Chăn nuôi    
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Trang 4

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 61  B1600610 Nguyễn Thị Tuyết Trinh  28/12/98  NN1612A2  N  3.22  140  Giỏi  Chăn nuôi    
 62  B1600612 Trần Hồ Quốc Tuấn  09/01/98  NN1612A2   2.77  140  Khá  Chăn nuôi    
 63  B1600615 Nguyễn Thành Tứ  18/05/98  NN1612A2   3.14  140  Khá  Chăn nuôi    
 64  B1600617 Dương Kim Yến  08/12/98  NN1612A2  N  3.13  140  Khá  Chăn nuôi    
 Ngành học: Nông học ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1405471 Phan Nguyễn Hoàng Tây  20/03/96  NN1419A1   2.35  144  Trung bình  Nông học    
 2  B1405499 Võ Chí Công  30/04/96  NN1419A2   3.03  140  Khá  Nông học    
 3  B1500546 Thạch Văn Cơ  11/11/94  NN1519A1   2.37  142  Trung bình  Nông học    
 4  B1501771 Trần Chí Cường  11/08/97  NN1519A1   3.00  144  Khá  Nông học    
 5  B1501774 Nguyễn Thị Thùy Dương  30/05/97  NN1519A1  N  2.72  143  Khá  Nông học    
 6  B1501797 Nguyễn Thị Cẩm Loan  26/03/97  NN1519A1  N  2.76  140  Khá  Nông học    
 7  B1501834 Dương Thị Ngọc Thuỳ  15/01/97  NN1519A1  N  2.94  140  Khá  Nông học    
 8  B1501861 Nguyễn Hữu Dư  02/05/97  NN1519A2   3.34  140  Giỏi  Nông học    
 9  B1501892 Đỗ Thanh Ngân  21/01/97  NN1519A2  N  2.94  146  Khá  Nông học    

 10  B1501905 Lê Tấn Phát  17/10/97  NN1519A2   3.23  141  Giỏi  Nông học    
 11  B1501932 Lê Thị Bích Tuyền  02/04/97  NN1519A2  N  2.91  148  Khá  Nông học    
 12  B1601088 Trần Thị Diệu Em  12/06/98  NN1619A1  N  3.47  140  Giỏi  Nông học    
 13  B1601100  Trần Ngọc Linh  17/09/98  NN1619A1   2.95  140  Khá  Nông học    
 14  B1601101  Lê Đình Lộc  19/10/98  NN1619A1   3.29  140  Giỏi  Nông học    
 15  B1601104  Nguyễn Thị Huỳnh Nga  10/01/98  NN1619A1  N  3.34  140  Giỏi  Nông học    
 16  B1601107  Thạch Ngọn  24/12/97  NN1619A1   2.86  140  Khá  Nông học    
 17  B1601109  Thạch Nhân  01/01/98  NN1619A1   2.92  140  Khá  Nông học    
 18  B1601116  Đường Thị Su Sanl  08/02/98  NN1619A1  N  3.34  140  Giỏi  Nông học    
 19  B1601117  Lê Thanh Tài  19/07/98  NN1619A1   3.69  144  Xuất sắc  Nông học    
 20  B1601118  Võ Minh Tần  10/10/98  NN1619A1   3.28  140  Giỏi  Nông học    
 21  B1601120  Nguyễn Thị Yến Thi  04/03/97  NN1619A1  N  3.41  147  Giỏi  Nông học    
 22  B1601123  Nguyễn Thị Thủy Tiên  04/11/98  NN1619A1  N  3.72  140  Xuất sắc  Nông học    
 23  B1601131  Lê Tường Vy  22/06/98  NN1619A1  N  3.20  140  Giỏi  Nông học    
 24  B1601136  Nguyễn Hoàng Duy  08/02/98  NN1619A1   3.29  140  Giỏi  Nông học    
 25  B1601146  Lê Gia Khánh  03/11/98  NN1619A1   2.94  142  Khá  Nông học    
 26  B1601158  Liêu Thiên Nguyễn  15/11/97  NN1619A1   2.97  140  Khá  Nông học    
 27  B1601162  Trần Đặng Thành Phát  01/11/98  NN1619A1   3.23  140  Giỏi  Nông học    
 28  B1601165  Đinh Thị Thảo Quyên  05/05/98  NN1619A1  N  3.40  140  Giỏi  Nông học    
 29  B1601175  Cao Hữu Tín  16/02/98  NN1619A1   3.41  140  Giỏi  Nông học    
 30  B1601180  Dương Phước Vinh  26/12/98  NN1619A1   3.19  140  Khá  Nông học    
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Trang 5

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 Ngành học: Thú y ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1406298 Lê Văn Qui  00/00/94  NN1467A1   2.95  170  Khá  Thú y    
 2  B1406323 Nguyễn Trong Trắng  01/06/96  NN1467A1   2.95  172  Khá  Thú y    
 3  B1500560 Trần Thanh Hấu  01/01/96  NN1567A2   2.85  170  Khá  Thú y    
 4  B1500561 Phan Trung Kiên  15/11/96  NN1567A1   3.10  170  Khá  Thú y    
 5  B1500562 Kim Thị Minh Mẫn  14/09/96  NN1567A2  N  3.29  170  Giỏi  Thú y    
 6  B1500563 Thạch Phi Na  29/03/96  NN1567A1   2.77  170  Khá  Thú y    
 7  B1500564 Đặng Thị Tuyết Nga  29/01/96  NN1567A2  N  3.43  170  Giỏi  Thú y    
 8  B1500565 Tiêu Hồng Phúc  11/06/96  NN1567A1   3.20  170  Giỏi  Thú y    
 9  B1500571 Lái Thị Tiểu Yến  28/02/95  NN1567A1  N  3.15  171  Khá  Thú y    

 10  B1504505 Nguyễn Thị Minh Anh  02/06/97  NN1567A1  N  3.37  170  Giỏi  Thú y    
 11  B1504512 Lê Tấn Cường  05/05/97  NN1567A1   3.14  170  Khá  Thú y    
 12  B1504514 Trần Ngọc Khánh Duy  30/08/97  NN1567A1   3.13  170  Khá  Thú y    
 13  B1504515 Trương Đại Dũng  23/03/96  NN1567A1   3.80  170  Xuất sắc  Thú y    
 14  B1504516 Võ Thị Thùy Dương  16/06/97  NN1567A1  N  3.36  170  Giỏi  Thú y    
 15  B1504517 Lưu Chí Đại  10/08/97  NN1567A1   3.07  170  Khá  Thú y    
 16  B1504518 Trần Văn Tấn Đạt  01/07/97  NN1567A1   3.38  170  Giỏi  Thú y    
 17  B1504522 Hồ Thị Hồng Hạnh  17/07/97  NN1567A1  N  3.06  170  Khá  Thú y    
 18  B1504523 Tống Mỹ Hân  07/09/97  NN1567A1  N  3.34  174  Giỏi  Thú y    
 19  B1504528 Huỳnh Thị Tiên Hương  10/09/97  NN1567A1  N  3.50  171  Giỏi  Thú y    
 20  B1504529 Phạm Dương Mai Hương  28/10/97  NN1567A1  N  3.58  170  Giỏi  Thú y    
 21  B1504530 Ngô Mộng Kha  29/11/97  NN1567A1  N  3.32  170  Giỏi  Thú y    
 22  B1504533 Lý Khánh Khoa  13/10/97  NN1567A1   3.00  170  Khá  Thú y    
 23  B1504534 Bùi Thúy Kiều  26/08/97  NN1567A1  N  3.25  170  Giỏi  Thú y    
 24  B1504537 Nguyễn Thị Ngọc Mại  18/08/97  NN1567A1  N  3.32  170  Giỏi  Thú y    
 25  B1504538 Trần Thùy My  01/07/97  NN1567A1  N  3.03  177  Khá  Thú y    
 26  B1504539 Lê Nhựt Nam  06/04/97  NN1567A1   3.33  170  Giỏi  Thú y    
 27  B1504542 Trần Hà Thúy Ngân  28/02/97  NN1567A1  N  3.47  170  Giỏi  Thú y    
 28  B1504543 Nguyễn Thị Ngoan  21/03/97  NN1567A1  N  3.41  170  Giỏi  Thú y    
 29  B1504546 Phạm Mỷ Ngọc  21/12/97  NN1567A1  N  3.00  170  Khá  Thú y    
 30  B1504547 Nguyễn Trí Nhân  24/02/96  NN1567A1   3.19  174  Khá  Thú y    
 31  B1504552 Nguyễn Huỳnh Như  05/03/97  NN1567A1  N  3.27  170  Giỏi  Thú y    
 32  B1504554 Lê Nguyễn Thanh Phong  29/09/97  NN1567A1   3.11  170  Khá  Thú y    
 33  B1504555 Nguyễn Hoàng Phúc  19/04/97  NN1567A1   3.12  170  Khá  Thú y    
 34  B1504557 Lê Hoài Phương  30/10/97  NN1567A1   3.19  170  Khá  Thú y    
 35  B1504561 Nguyễn Hoàng Thúy Quyên  10/04/97  NN1567A1  N  3.40  170  Giỏi  Thú y    
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 36  B1504562 Nguyễn Thị Như Quỳnh  04/07/97  NN1567A1  N  3.29  170  Giỏi  Thú y    
 37  B1504568 Thị Mỷ Thảo  21/11/95  NN1567A1  N  3.27  170  Giỏi  Thú y    
 38  B1504570 Nguyễn Thị Nguyệt Thi  28/03/97  NN1567A1  N  3.19  170  Khá  Thú y    
 39  B1504571 Vũ Hoàn Thiên  11/11/97  NN1567A1   3.40  170  Giỏi  Thú y    
 40  B1504572 Thiều Quang Thịnh  08/01/96  NN1567A1   2.94  170  Khá  Thú y    
 41  B1504573 Võ Thị Cẩm Thu  26/10/97  NN1567A1  N  3.44  170  Giỏi  Thú y    
 42  B1504574 Phan Anh Thư  27/08/97  NN1567A1  N  3.22  172  Giỏi  Thú y    
 43  B1504576 Dương Huỳnh Mai Thy  01/11/97  NN1567A1  N  3.23  177  Giỏi  Thú y    
 44  B1504578 Đào Phước Tiến  17/02/97  NN1567A1   3.46  170  Giỏi  Thú y    
 45  B1504580 Nguyễn Thanh Tòng  08/10/97  NN1567A1   3.25  170  Giỏi  Thú y    
 46  B1504581 Huỳnh Thị Ngọc Trâm  10/09/97  NN1567A1  N  2.97  170  Khá  Thú y    
 47  B1504584 Tăng Văn Trương  06/11/97  NN1567A1   3.09  170  Khá  Thú y    
 48  B1504586 Phạm Phương Trường  06/09/97  NN1567A1   3.11  172  Khá  Thú y    
 49  B1504590 Khưu Mỹ Tường  18/01/97  NN1567A1  N  3.07  170  Khá  Thú y    
 50  B1504593 Lê Thị Kim Xoan  06/09/97  NN1567A1  N  3.20  170  Giỏi  Thú y    
 51  B1504598 Nguyễn Quốc Bảo  08/06/97  NN1567A2   3.35  170  Giỏi  Thú y    
 52  B1504601 Lê Ngọc Chương  10/01/97  NN1567A2   3.17  170  Khá  Thú y    
 53  B1504604 Trần Nhật Duy  17/11/97  NN1567A2   3.31  170  Giỏi  Thú y    
 54  B1504609 Lâm Ngọc Điệp  01/05/97  NN1567A2  N  3.53  176  Giỏi  Thú y    
 55  B1504610 Lê Trọng Đức  25/09/97  NN1567A2   3.08  172  Khá  Thú y    
 56  B1504612 Nguyễn Phan Như Hảo  14/11/97  NN1567A2  N  3.44  170  Giỏi  Thú y    
 57  B1504619 Nguyễn Thị Lan Hương  29/07/97  NN1567A2  N  3.32  170  Giỏi  Thú y    
 58  B1504623 Nguyễn Hồ Thế Khải  08/01/97  NN1567A2   3.32  170  Giỏi  Thú y    
 59  B1504629 Nguyễn Thành Mỹ  23/09/97  NN1567A2   2.89  170  Khá  Thú y    
 60  B1504632 Trần Thị Hoàng Ngân  13/12/97  NN1567A2  N  3.38  170  Giỏi  Thú y    
 61  B1504633 Lê Trần Mộng Nghi  05/10/97  NN1567A2  N  3.51  170  Giỏi  Thú y    
 62  B1504634 Hàn Yến Ngọc  04/06/97  NN1567A2  N  3.23  170  Giỏi  Thú y    
 63  B1504638 Nguyễn Trí Nhân  29/08/97  NN1567A2   3.07  170  Khá  Thú y    
 64  B1504639 Đỗ Thị Yến Nhi  12/05/97  NN1567A2  N  3.34  170  Giỏi  Thú y    
 65  B1504641 Ngô Văn Nhí  10/01/95  NN1567A2   3.04  170  Khá  Thú y    
 66  B1504646 Nguyễn Thanh Phúc  24/10/97  NN1567A2   3.54  170  Giỏi  Thú y    
 67  B1504647 Bùi Đặng Trúc Phương  15/06/97  NN1567A2  N  3.51  170  Giỏi  Thú y    
 68  B1504649 Nguyễn Thành Phước  06/01/97  NN1567A2   3.41  170  Giỏi  Thú y    
 69  B1504651 Lê Ngọc Quí  15/11/97  NN1567A2  N  3.43  170  Giỏi  Thú y    
 70  B1504652 Danh Quyền  03/07/97  NN1567A2   3.10  170  Khá  Thú y    
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 71  B1504653 Đoàn Dũng Sông  23/01/97  NN1567A2   3.24  170  Giỏi  Thú y    
 72  B1504654 Nguyễn Văn Tài  22/01/97  NN1567A2   3.28  174  Giỏi  Thú y    
 73  B1504656 Đặng Minh Tân  30/05/96  NN1567A2   3.15  170  Khá  Thú y    
 74  B1504661 Nguyễn Ngọc Anh Thi  04/01/97  NN1567A2  N  3.65  170  Xuất sắc  Thú y    
 75  B1504662 Nguyễn Văn Thiện  20/11/97  NN1567A2   3.16  170  Khá  Thú y    
 76  B1504667 Lư Ái Tiên  03/04/97  NN1567A2  N  3.32  174  Giỏi  Thú y    
 77  B1504669 Hứa Minh Tiến  13/09/97  NN1567A2   3.38  170  Giỏi  Thú y    
 78  B1504671 Bùi Thị Thảo Trâm  26/11/97  NN1567A2  N  2.96  170  Khá  Thú y    
 79  B1504672 Bùi Ngọc Nhã Trân  24/12/96  NN1567A2  N  3.57  170  Giỏi  Thú y    
 80  B1504677 Nguyễn Thị Cẩm Tuyên  09/10/97  NN1567A2  N  3.52  170  Giỏi  Thú y    
 81  B1504680 Trần Bá Tước  31/03/97  NN1567A2   3.34  170  Giỏi  Thú y    
 82  B1504681 Lê Thị Tố Uyên  01/03/97  NN1567A2  N  3.19  170  Khá  Thú y    
 83  B1504683 Sơn Thanh Vy  27/07/96  NN1567A2  N  3.36  170  Giỏi  Thú y    
 84  C1600234 Vũ Minh Tuấn  01/09/94  NN1667A2   3.00  170  Khá  Thú y    
 Ngành học: Khoa học đất ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1404897 Hà Ngọc Đẹp  21/05/95  NN1472A1   2.45  144  Trung bình  Khoa học đất    
 2  B1405010 Giang Tuấn Vũ  14/03/95  NN1472A2   2.95  140  Khá  Khoa học đất    
 3  B1504814 Huỳnh Vũ Hiền  24/04/97  NN1572A1   2.98  140  Khá  Khoa học đất    
 4  B1504823 Nguyễn Đoàn Bích Ngọc  22/10/96  NN1572A1  N  2.95  140  Khá  Khoa học đất    
 5  B1604322 Trần Võ Quỳnh Anh  25/04/97  NN1672A1  N  2.98  147  Khá  Khoa học đất    
 6  B1604327 Võ Thanh Hài  22/02/98  NN1672A1   3.10  140  Khá  Khoa học đất    
 7  B1604333 Trần Phúc Hưng  10/11/96  NN1672A1   2.88  140  Khá  Khoa học đất    
 8  B1604334 Ngô Văn Lô  24/03/98  NN1672A1   3.01  140  Khá  Khoa học đất    
 9  B1604337 Quách Kim Ngân  06/02/98  NN1672A1  N  3.12  140  Khá  Khoa học đất    

 10  B1604339 Nguyễn Thị Minh Ngọc  05/03/98  NN1672A1  N  2.92  140  Khá  Khoa học đất    
 11  B1604340 Lê Nguyễn Ý Nhi  08/07/98  NN1672A1  N  3.22  140  Giỏi  Khoa học đất    
 12  B1604356 Phan Tấn Âu  22/08/97  NN1672A1   2.68  140  Khá  Khoa học đất    
 13  B1604374 Nguyễn Thị Hồng Nhung  30/08/98  NN1672A1  N  3.38  140  Giỏi  Khoa học đất    
 14  B1604376 Lê Thị Yến Phi  02/06/98  NN1672A1  N  3.37  140  Giỏi  Khoa học đất    
 15  B1604378 Trần Nguyễn Hoàng Phương  25/10/98  NN1672A1  N  3.05  142  Khá  Khoa học đất    
 16  B1604383 Nguyễn Thị Anh Thư  05/05/98  NN1672A1  N  3.22  140  Giỏi  Khoa học đất    
 Ngành học: Bảo vệ thực vật ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1405946 Trà Anh Minh  01/06/95  NN1473A3   3.12  141  Khá  Bảo vệ thực vật    
 2  B1406087 Huỳnh Hào Quang  10/03/95  NN1473A2   2.93  140  Khá  Bảo vệ thực vật    
 3  B1500451 Danh Hoàng Giang  03/10/96  NN1573A1   2.96  140  Khá  Bảo vệ thực vật    
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 4  B1500460 Trần Hồng Huy  30/04/96  NN1573A1   3.07  142  Khá  Bảo vệ thực vật    
 5  B1500468 Nguyễn Văn Minh  06/10/94  NN1573A3   2.80  140  Khá  Bảo vệ thực vật    
 6  B1500484 Lư Chí Thông  16/04/96  NN1573A1   2.98  142  Khá  Bảo vệ thực vật    
 7  B1504890 Phạm Đặng Quỳnh Anh  04/12/97  NN1573A1  N  3.04  140  Khá  Bảo vệ thực vật    
 8  B1504907 Lý Hoàng Khang  12/07/97  NN1573A1   3.65  140  Xuất sắc  Bảo vệ thực vật    
 9  B1504914 Đặng Nhựt Minh  03/05/97  NN1573A1   2.85  146  Khá  Bảo vệ thực vật    

 10  B1504915 Nguyễn Thành Nam  11/10/97  NN1573A1   3.49  144  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 11  B1504943 Trần Văn Vui  20/07/97  NN1573A1   3.28  144  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 12  B1504945 Nguyễn Thị Thúy Anh  19/10/96  NN1573A2  N  3.30  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 13  B1504949 Lê Thị Ngọc Diệp  08/01/97  NN1573A2  N  3.37  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 14  B1504964 Nguyễn Thị Ngọc Khánh  22/02/97  NN1573A2  N  3.47  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 15  B1504970 Nguyễn Phúc Minh  13/09/97  NN1573A2   3.13  140  Khá  Bảo vệ thực vật    
 16  B1504975 Huỳnh Văn Ngà Ngọc  06/11/97  NN1573A2   3.09  144  Khá  Bảo vệ thực vật    
 17  B1504987 Nguyễn Hữu Thật  25/06/97  NN1573A2   3.08  144  Khá  Bảo vệ thực vật    
 18  B1505004 Lê Chí Cường  15/05/97  NN1573A3   3.72  144  Xuất sắc  Bảo vệ thực vật    
 19  B1505006 Trần Nhựt Duy  06/08/97  NN1573A3   3.09  140  Khá  Bảo vệ thực vật    
 20  B1505018 Nguyễn Hoàng Kha  30/12/97  NN1573A3   3.28  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 21  B1505038 Lê Phước Sang  19/01/97  NN1573A3   3.22  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 22  B1505039 Nguyễn Hoài Sơn  28/04/97  NN1573A3   3.04  140  Khá  Bảo vệ thực vật    
 23  B1505045 Nguyễn Anh Thư  25/04/97  NN1573A3  N  3.06  143  Khá  Bảo vệ thực vật    
 24  B1505055 Lương Triệu Vỹ  10/12/96  NN1573A3   3.32  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 25  B1604399 Lý Thị Cẩm Duyên  04/05/98  NN1673A1  N  3.28  144  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 26  B1604400 Trương Thành Dức  06/12/98  NN1673A1   3.28  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 27  B1604404 Ngô Xuân Hải  12/02/97  NN1673A1   3.11  140  Khá  Bảo vệ thực vật    
 28  B1604408 Lý Trần Huy Hoàng  01/05/98  NN1673A1   3.00  140  Khá  Bảo vệ thực vật    
 29  B1604412 Nguyễn Trường Khang  10/01/98  NN1673A1   3.38  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 30  B1604418 Lê Thiện Lộc  20/02/98  NN1673A1   3.21  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 31  B1604421 Trần Thị Diểm My  02/06/97  NN1673A1  N  3.34  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 32  B1604467 Nguyễn Thắm Duyên  19/02/98  NN1673A2  N  3.66  144  Xuất sắc  Bảo vệ thực vật    
 33  B1604469 Nguyễn Anh Đô  06/06/98  NN1673A2   3.07  140  Khá  Bảo vệ thực vật    
 34  B1604474 Phan Công Hậu  26/12/97  NN1673A2   3.00  140  Khá  Bảo vệ thực vật    
 35  B1604482 Từ Tuấn Kiệt  09/01/98  NN1673A2   3.26  143  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 36  B1604485 Nguyễn Văn Linh  19/08/92  NN1673A2   3.52  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 37  B1604496 Nguyễn Thị Tuyết Nhi  20/04/98  NN1673A2  N  2.83  140  Khá  Bảo vệ thực vật    
 38  B1604501 Chau Si Quách  28/02/97  NN1673A2   3.03  147  Khá  Bảo vệ thực vật    
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 39  B1604512 Lê Ngọc Anh Thy  05/08/98  NN1673A2  N  3.44  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 40  B1604514 Lê Thị Diễm Trang  29/11/98  NN1673A2  N  3.31  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 41  B1604526 Nguyễn Quốc Anh  15/01/98  NN1673A3   3.15  144  Khá  Bảo vệ thực vật    
 42  B1604527 Đỗ Văn Bảo  04/07/98  NN1673A3   3.75  140  Xuất sắc  Bảo vệ thực vật    
 43  B1604534 Nguyễn Phương Kiều Duyên  29/11/98  NN1673A3  N  3.34  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 44  B1604535 Trần Văn Đạt  11/12/98  NN1673A3   3.35  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 45  B1604536 Ngô Như Đổng  11/12/98  NN1673A3   3.27  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 46  B1604539 Nguyễn Thị Như Hảo  29/10/98  NN1673A3  N  3.41  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 47  B1604542 Trương Chí Hiền  28/02/98  NN1673A3   3.19  144  Khá  Bảo vệ thực vật    
 48  B1604546 Phạm Văn Hướng  13/01/98  NN1673A3   3.48  144  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 49  B1604547 Trần Minh Khang  31/10/98  NN1673A3   3.32  147  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 50  B1604553 Nguyễn Hữu Lộc  20/01/98  NN1673A3   3.45  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 51  B1604561 Tô Hồng Nhân  19/10/98  NN1673A3   3.56  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 52  B1604569 Trần Kim Quyên  23/11/98  NN1673A3  N  3.44  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 53  B1604572 Ngô Thanh Tâm  20/01/98  NN1673A3   3.45  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 54  B1604573 Trịnh Tấn Thái  14/02/98  NN1673A3   3.29  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 55  B1604576 Dương Văn Thiện  04/01/98  NN1673A3   3.21  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 56  B1604581 Biện Thị Bích Trân  15/03/98  NN1673A3  N  3.04  141  Khá  Bảo vệ thực vật    
 57  B1604585 Nguyễn Văn Tuấn  27/04/98  NN1673A3   3.38  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 58  B1610410 Trần Thị Hồng Ngân  03/09/98  NN1673A2  N  2.78  140  Khá  Bảo vệ thực vật    
 59  B1610414 Lê Ngọc Châu  20/01/98  NN1673A3  N  3.22  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 60  C1700001 Trần Duy Hoàng  26/06/96  NN1773A1   3.28  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 61  C1700003 Võ Thị Huỳnh Mai  26/04/96  NN1773A1  N  3.14  142  Khá  Bảo vệ thực vật    
 62  C1700004 Lê Thái Ngọc  30/08/95  NN1773A1   2.88  140  Khá  Bảo vệ thực vật    
 63  C1700005 Võ Thị Nin  06/10/95  NN1773A1  N  3.07  144  Khá  Bảo vệ thực vật    
 64  C1700008 Phan Đức Thạnh  09/03/96  NN1773A1   2.97  140  Khá  Bảo vệ thực vật    
 65  C1700009 Nguyễn Văn Trúc  01/01/96  NN1773A1   3.18  140  Khá  Bảo vệ thực vật    
 Ngành học: Công nghệ sau thu hoạch ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1506255 Hồ Thị Trúc Anh  23/05/97  NN15U5A1  N  2.82  140  Khá  Công nghệ sau thu hoạch    
 2  B1506306 Giang Tú Sang  02/07/97  NN15U5A2  N  2.44  142  Trung bình  Công nghệ sau thu hoạch    
 3  B1506322 Nguyễn Trí Tín  25/05/97  NN15U5A2   2.60  140  Khá  Công nghệ sau thu hoạch    
 4  B1506328 Võ Thị Thanh Trúc  03/12/97  NN15U5A1  N  2.39  144  Trung bình  Công nghệ sau thu hoạch    
 5  B1605834 Mạc Thị Trâm Anh  24/08/98  NN16U5A1  N  3.02  140  Khá  Công nghệ sau thu hoạch    
 6  B1605838 Trần Thị Chơn  24/04/98  NN16U5A1  N  3.23  140  Giỏi  Công nghệ sau thu hoạch    
 7  B1605847 Lê Thị Bích Huyền  25/07/98  NN16U5A1  N  3.06  141  Khá  Công nghệ sau thu hoạch    
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 8  B1605856 Lê Thị Trinh Nguyên  20/09/98  NN16U5A1  N  2.90  140  Khá  Công nghệ sau thu hoạch    
 9  B1605857 Võ Thị Yến Nhi  18/10/98  NN16U5A1  N  2.84  140  Khá  Công nghệ sau thu hoạch    

 10  B1605868 Nguyễn Thị Ngọc Thơ  10/10/98  NN16U5A1  N  3.28  147  Giỏi  Công nghệ sau thu hoạch    
 11  B1605884 Danh Thị Bích  04/02/98  NN16U5A1  N  2.72  140  Khá  Công nghệ sau thu hoạch    
 12  B1605898 Tô Thảo Trúc Linh  09/03/98  NN16U5A1  N  3.05  140  Khá  Công nghệ sau thu hoạch    
 13  B1605902 Lê Thị Bích Ngọc  16/02/98  NN16U5A1  N  3.23  144  Giỏi  Công nghệ sau thu hoạch    
 14  B1605904 Trần Thị Minh Ngọc  01/06/96  NN16U5A1  N  3.11  144  Khá  Công nghệ sau thu hoạch    
 15  B1605907 Trương Hoài Phong  02/02/95  NN16U5A1   2.91  140  Khá  Công nghệ sau thu hoạch    
 16  B1605911  Cao Thị Diễm Sương  23/12/98  NN16U5A1  N  3.32  140  Giỏi  Công nghệ sau thu hoạch    
 17  B1605918 Trần Thị Thủy Tiên  09/01/98  NN16U5A1  N  3.28  147  Giỏi  Công nghệ sau thu hoạch    
 18  B1610573 Nguyễn Phi Phương  23/10/98  NN16U5A1  N  2.81  144  Khá  Công nghệ sau thu hoạch    
 Ngành học: Sinh học ứng dụng ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1411223  Vũ Hồng Loan  04/07/96  NN14V8A1  N  2.96  146  Khá  Sinh học ứng dụng    
 2  B1411260  Nguyễn Hoàng Anh Sơn  08/05/96  NN14V8A1   2.78  147  Khá  Sinh học ứng dụng    
 3  B1507416 Phạm Nhựt An  09/12/97  NN15V8A1   2.66  143  Khá  Sinh học ứng dụng    
 4  B1507433 Lê Tuyết Mẫn Linh  01/06/97  NN15V8A1  N  3.41  140  Giỏi  Sinh học ứng dụng    
 5  B1507439 Huỳnh Thị Kim Nguyên  02/11/97  NN15V8A1  N  2.93  140  Khá  Sinh học ứng dụng    
 6  B1507441 Nguyễn Thành Nhân  09/09/97  NN15V8A1   2.67  140  Khá  Sinh học ứng dụng    
 7  B1507458 Võ Thị Thanh Thanh  09/10/95  NN15V8A1  N  3.00  146  Khá  Sinh học ứng dụng    
 8  B1507460 Nguyễn Thị Thanh Thảo  16/01/97  NN15V8A1  N  2.82  140  Khá  Sinh học ứng dụng    
 9  B1507462 Nguyễn Trung Trường Thịnh  28/10/95  NN15V8A1   2.81  134  Khá  Sinh học ứng dụng    

 10  B1507473 Nguyễn Thị Như Ý  19/05/97  NN15V8A1  N  2.75  140  Khá  Sinh học ứng dụng    
 11  B1607157 Trương Quốc Cường  21/02/98  NN16V8A1   3.56  142  Giỏi  Sinh học ứng dụng    
 12  B1607159 Nguyễn Thị Mỹ Duyên  06/08/98  NN16V8A1  N  3.48  148  Giỏi  Sinh học ứng dụng    
 13  B1607175 Võ Thị Thúy Kiều  28/01/98  NN16V8A1  N  3.10  141  Khá  Sinh học ứng dụng    
 14  B1607184 Cao Thị Thủy Ngân  04/09/98  NN16V8A1  N  3.68  141  Xuất sắc  Sinh học ứng dụng    
 15  B1607192 Nguyễn Thị Huỳnh Như  22/01/98  NN16V8A1  N  3.40  140  Giỏi  Sinh học ứng dụng    
 16  B1607201 Đặng Thị Thúy Quyên  03/09/97  NN16V8A1  N  3.10  141  Khá  Sinh học ứng dụng    
 17  B1607216 Nguyễn Thị Thu Uyên  03/12/98  NN16V8A1  N  3.39  145  Giỏi  Sinh học ứng dụng    
 18  B1610719 Nguyễn Thị Ngọc Yến Nhung  06/06/98  NN16V8A1  N  2.99  141  Khá  Sinh học ứng dụng    
 19  B1610724 Đổ Ngọc Quyến  10/10/98  NN16V8A1  N  2.97  141  Khá  Sinh học ứng dụng    
 Ngành học: Khoa học cây trồng ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1307407 Trần Xuân Vũ  16/01/92  NN13X8A1   2.62  128  Khá  Khoa học cây trồng    
 2  B1405699 Nguyễn Hoài Phong  15/05/96  NN14X8A2   2.89  140  Khá  Khoa học cây trồng    
 3  B1405724 Nguyễn Nhật Trường  30/05/96  NN14X8A2   2.64  140  Khá  Khoa học cây trồng    
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 4  B1405764 Nguyễn Chí Linh  24/10/96  NN14X8A3   2.64  140  Khá  Khoa học cây trồng    
 5  B1405798 Nguyễn Văn Thuận  27/12/95  NN14X8A3   2.35  141  Trung bình  Khoa học cây trồng    
 6  B1500537 Lê Minh Trường  16/02/96  NN15X8A1   2.92  142  Khá  Khoa học cây trồng    
 7  B1508975 Trần Ngọc Hải  01/02/97  NN15X8A1   2.78  142  Khá  Khoa học cây trồng    
 8  B1508985 Trương Hữu Anh Kiệt  16/12/97  NN15X8A1   3.11  146  Khá  Khoa học cây trồng    
 9  B1509028 Nguyễn Thị Ngọc Ánh  25/11/96  NN15X8A2  N  3.17  142  Khá  Khoa học cây trồng    

 10  B1509053 Phạm Thị Diễm Kiều  01/01/97  NN15X8A2  N  2.90  143  Khá  Khoa học cây trồng    
 11  B1608834 Ngô Thị Ánh Chiếc  24/01/97  NN16X8A1  N  3.33  140  Giỏi  Khoa học cây trồng    
 12  B1608844 Võ Hoài Hận  11/12/98  NN16X8A1   3.64  140  Xuất sắc  Khoa học cây trồng    
 13  B1608847 Phạm Bảo Huy  05/05/98  NN16X8A1   3.20  140  Giỏi  Khoa học cây trồng    
 14  B1608862 Nguyễn Hoàng Phi  27/07/98  NN16X8A1   3.45  140  Giỏi  Khoa học cây trồng    
 15  B1608895 Nguyễn Văn Cường  31/01/98  NN16X8A2   2.87  140  Khá  Khoa học cây trồng    
 16  B1608922 Huỳnh Thanh Phong  30/08/98  NN16X8A2   3.63  144  Xuất sắc  Khoa học cây trồng    
 17  B1608926 Lê Thị Mỹ Quyên  14/01/98  NN16X8A2  N  3.25  140  Giỏi  Khoa học cây trồng    
 18  B1608930 Lê Minh Tây  27/05/98  NN16X8A2   3.36  140  Giỏi  Khoa học cây trồng    
 19  B1608950 Nguyễn Văn Duy Anh  30/03/98  NN16X8A1   3.47  140  Giỏi  Khoa học cây trồng    
 20  B1608957 Nguyễn Huỳnh Dương  15/07/98  NN16X8A1   3.56  141  Giỏi  Khoa học cây trồng    
 21  B1608985 Dương Văn Quí  27/06/98  NN16X8A2   3.05  140  Khá  Khoa học cây trồng    
 22  B1609007 Nguyễn Thị Kim Yên  20/10/98  NN16X8A2  N  3.31  140  Giỏi  Khoa học cây trồng    
 Ngành học: Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan ( Hệ Đại học - Chính quy)

 1  B1406158 Mai Phước Hưởng  13/07/95  NN14X9A1   2.63  140  Khá  Công nghệ rau hoa quả và cảnh
quan    

 2  B1406204 Nguyễn Thị Diễm Thúy  28/05/95  NN14X9A1  N  2.61  142  Khá  Công nghệ rau hoa quả và cảnh
quan    

 3  B1500506 Lâm Thủ Đạt  11/06/96  NN15X9A1   2.79  143  Khá  Công nghệ rau hoa quả và cảnh
quan    

 4  B1509164 Đinh Ngọc Anh  20/04/97  NN15X9A1  N  2.94  141  Khá  Công nghệ rau hoa quả và cảnh
quan    

 5  B1509168 Đinh Hùng Cường  02/11/96  NN15X9A1   2.99  142  Khá  Công nghệ rau hoa quả và cảnh
quan    

 6  B1509174 Nguyễn Thị Thúy Hằng  01/07/97  NN15X9A1  N  2.88  143  Khá  Công nghệ rau hoa quả và cảnh
quan    

 7  B1509180 Nguyễn Thị Thu Lan  02/03/97  NN15X9A1  N  3.05  143  Khá  Công nghệ rau hoa quả và cảnh
quan    

 8  B1509182 Đặng Thị Cẩm Linh    /  /97  NN15X9A1  N  2.90  143  Khá  Công nghệ rau hoa quả và cảnh
quan    

 9  B1509185 Nguyễn Tấn Lợi  15/05/96  NN15X9A1   2.86  143  Khá  Công nghệ rau hoa quả và cảnh
quan    

 10  B1509188 Nguyễn Thị Diễm My  23/07/97  NN15X9A1  N  3.03  142  Khá  Công nghệ rau hoa quả và cảnh
quan    



 11  B1509190 Huỳnh Thị Thúy Ngân  20/06/97  NN15X9A1  N  2.94  141  Khá  Công nghệ rau hoa quả và cảnh
quan

   

 12  B1509192 Nguyễn Thị Kim Ngân  22/03/97  NN15X9A1  N  2.88  141  Khá  Công nghệ rau hoa quả và cảnh
quan    

 13  B1509209 Trần Huỳnh Dưỡng Sinh  18/09/97  NN15X9A1  N  2.83  142  Khá  Công nghệ rau hoa quả và cảnh
quan    

 14  B1509218 Nguyễn Thị Minh Thư  23/08/97  NN15X9A1  N  3.09  142  Khá  Công nghệ rau hoa quả và cảnh
quan    

 15  B1509225 Trần Thanh Trúc  31/07/96  NN15X9A1  N  2.86  143  Khá  Công nghệ rau hoa quả và cảnh
quan    
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 16  B1509227 Võ Ngọc Ánh Tuyết  29/10/96  NN15X9A1  N  2.79  143  Khá  Công nghệ rau hoa quả và cảnh
quan    

 17  B1609026 Lâm Huỳnh Giao  05/03/98  NN16X9A1  N  2.92  140  Khá  Công nghệ rau hoa quả và cảnh
quan    

 18  B1609046 Trần Hồng Nhi  04/12/98  NN16X9A1  N  2.97  141  Khá  Công nghệ rau hoa quả và cảnh
quan    

 Ngành học: Thú y ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Dược thú y
 1  B1500567 Néang Sa Rine  10/11/96  NN15Y4A1  N  2.93  170  Khá  Thú y  Dược thú y  
 2  B1504506 Huỳnh Ngọc Ái  28/12/97  NN15Y4A1  N  3.32  171  Giỏi  Thú y  Dược thú y  
 3  B1504507 Phan Thị Ngọc Ánh  15/03/97  NN15Y4A1  N  3.47  170  Giỏi  Thú y  Dược thú y  
 4  B1504520 Huỳnh Trường Giang  27/06/97  NN15Y4A1   3.64  174  Xuất sắc  Thú y  Dược thú y  
 5  B1504526 Huỳnh Hiếu Học  26/07/97  NN15Y4A1   3.41  170  Giỏi  Thú y  Dược thú y  
 6  B1504532 Lê Nhựt Khải  25/09/97  NN15Y4A1   3.20  170  Giỏi  Thú y  Dược thú y  
 7  B1504535 Trần Ngọc Lễ  21/04/97  NN15Y4A1   3.43  170  Giỏi  Thú y  Dược thú y  
 8  B1504544 Lê Nguyễn Huỳnh Ngọc  28/08/97  NN15Y4A1  N  3.13  170  Khá  Thú y  Dược thú y  
 9  B1504553 Văn Lộc Minh Nhựt  24/04/96  NN15Y4A1   3.35  174  Giỏi  Thú y  Dược thú y  

 10  B1504560 Lê Thị Hồng Quế  28/03/97  NN15Y4A1  N  3.04  171  Khá  Thú y  Dược thú y  
 11  B1504564 Nguyễn Hữu Tài  22/08/94  NN15Y4A1   3.04  174  Khá  Thú y  Dược thú y  
 12  B1504577 Nguyễn Thị Á Tiên  12/06/97  NN15Y4A1  N  3.45  174  Giỏi  Thú y  Dược thú y  
 13  B1504585 Hồ Nhật Trường    /  /97  NN15Y4A1   3.40  170  Giỏi  Thú y  Dược thú y  
 14  B1504591 Ngô Minh Uyên  11/01/97  NN15Y4A1  N  3.30  170  Giỏi  Thú y  Dược thú y  
 15  B1504592 Nguyễn Trần Hoài Vọng  31/08/97  NN15Y4A1   3.22  170  Giỏi  Thú y  Dược thú y  
 16  B1504596 Nguyễn Hoàng Anh  27/08/97  NN15Y4A1  N  3.14  174  Khá  Thú y  Dược thú y  
 17  B1504600 Phạm Minh Châu  11/12/97  NN15Y4A1   3.58  174  Giỏi  Thú y  Dược thú y  
 18  B1504614 Trịnh Gia Hân  09/09/97  NN15Y4A1  N  3.52  178  Giỏi  Thú y  Dược thú y  
 19  B1504635 Nguyễn Minh Ngọc  08/08/97  NN15Y4A1   3.33  170  Giỏi  Thú y  Dược thú y  
 20  B1504648 Lê Đặng Kiều Phương  14/09/97  NN15Y4A1  N  3.38  171  Giỏi  Thú y  Dược thú y  
 21  B1504650 Vi Thị Kim Phượng  06/08/97  NN15Y4A1  N  3.35  171  Giỏi  Thú y  Dược thú y  
 22  B1504655 Bùi Thị Thanh Tâm  18/03/97  NN15Y4A1  N  3.07  171  Khá  Thú y  Dược thú y  
 23  B1504658 Nguyễn Trần Phương Thảo  04/01/97  NN15Y4A1  N  3.31  170  Giỏi  Thú y  Dược thú y  
 24  B1504659 Nguyễn Toàn Thắng  09/10/97  NN15Y4A1   3.22  170  Giỏi  Thú y  Dược thú y  
 Ngành học: Khoa học cây trồng ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Công nghệ giống cây trồng
 1  B1500530 Trần Thị Mỹ Lợi  25/08/95  NN15Z1A1  N  2.80  140  Khá  Khoa học cây trồng  Công nghệ giống cây trồng  
 2  B1508987 Trần Thị Bích Liễu  29/11/97  NN15Z1A1  N  3.00  140  Khá  Khoa học cây trồng  Công nghệ giống cây trồng  
 3  B1509041 Phạm Thị Quỳnh Giao  31/05/97  NN15Z1A1  N  3.00  142  Khá  Khoa học cây trồng  Công nghệ giống cây trồng  
 4  B1509055 Huỳnh Phương Linh  19/09/96  NN15Z1A1  N  2.95  140  Khá  Khoa học cây trồng  Công nghệ giống cây trồng  
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 5  B1509073 Nguyễn Lê Hồng Phúc  10/02/97  NN15Z1A1  N  2.89  146  Khá  Khoa học cây trồng  Công nghệ giống cây trồng  
 6  B1509080 Nguyễn Ngọc Đông Thi  17/06/97  NN15Z1A1  N  3.02  140  Khá  Khoa học cây trồng  Công nghệ giống cây trồng  
 7  B1509084 Lưu Trí Thức  21/02/97  NN15Z1A1   2.90  140  Khá  Khoa học cây trồng  Công nghệ giống cây trồng  
 8  B1608850 Nguyễn Phương Khanh  20/09/98  NN16Z1A1  N  3.33  140  Giỏi  Khoa học cây trồng  Công nghệ giống cây trồng  
 9  B1608885 Hồ Xuân Uyển  10/02/98  NN16Z1A1  N  3.33  140  Giỏi  Khoa học cây trồng  Công nghệ giống cây trồng  

Tổng số danh sách: 406 sinh viên
  Ngày 26 tháng 12 năm 2019

Trưởng Khoa Nông nghiệp Trưởng phòng công tác sinh viên Trưởng phòng đào tạo
   
   
   
  


